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	BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
	Mẫu số 01/ĐGTĐ-BC



BẢN ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
CỦA DỰ ÁN LUẬT VIỄN THÔNG (SỬA ĐỔI)
I. Xác định vấn đề tổng quan       
Trong những năm vừa qua, một số luật chung như Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Cạnh tranh, Luật Quy hoạch, Luật Quản lý và sử dụng tài sản công,… đã được ban hành và sửa đổi, có các nội dung liên quan đến lĩnh vực viễn thông cần được xem xét, điều chỉnh để đồng bộ, thống nhất với quy định của các luật chung và để giải quyết các vấn đề bất cập trong thực tiễn thi hành Luật Viễn thông và đáp ứng xu thế mới. Luật Viễn thông được Quốc hội khóa XII thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 23/11/2009 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2010, có ý nghĩa rất quan trọng đối với tiến trình phát triển, hội nhập của nền kinh tế nói chung và ngành viễn thông nói riêng, đánh dấu bước phát triển mới của pháp luật về viễn thông ở nước ta, đặc biệt là trước xu thế toàn cầu hóa. Sau hơn 10 năm áp dụng, Luật Viễn thông và các văn bản hướng dẫn thi hành đã giúp thúc đẩy cạnh tranh, phát triển cơ sở hạ tầng mạng viễn thông hiện đại, phát triển thị trường viễn thông với đa dạng các dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của người sử dụng và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần đảm bảo an ninh và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam.

  Ngay sau khi được ban hành, Luật Viễn thông đã tác động trực tiếp, tích cực đến sự phát triển nhanh, bền vững cơ sở hạ tầng và dịch vụ viễn thông; đáp ứng ngày càng tốt hơn các nhu cầu của phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế; thúc đẩy cạnh tranh, từng bước hoàn thiện thị trường viễn thông Việt Nam phát triển lành mạnh, bình đẳng và hội nhập quốc tế; mang lại ngày càng nhiều lợi ích hợp pháp hơn cho người dân và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động viễn thông; nâng cao và khai thác hiệu quả tài nguyên viễn thông; tăng thu cho ngân sách nhà nước; hoàn thiện và nâng cao hiệu quả của quản lý nhà nước về viễn thông trong điều kiện hội tụ của công nghệ và dịch vụ.

Cơ sở hạ tầng mạng lưới viễn thông của đất nước tiếp tục được mở rộng, hiện đại hóa và phát triển mạnh mẽ: Thiết lập được hạ tầng mạng lưới viễn thông của Việt Nam tốc độ cao, băng thông rộng, vùng phủ lớn làm nền tảng cho sự phát triển hệ sinh thái số. Đến nay, đã có hơn 1 triệu km cáp quang đã được triển khai đến tận thôn/bản/xã/phường của 63/63 tỉnh/thành phố trên cả nước, sóng di động đã phủ tới 99,8% dân số (trong đó, vùng phủ 3G, 4G phục vụ trên 99% dân số), hình thành xa lộ kết nối với toàn thế giới (băng thông quốc tế 13,7 Tbps). Cơ sở hạ tầng viễn thông (cột, cống bể cáp, trạm phát sóng…) đã được triển khai trải rộng khắp 63 tỉnh, thành phố trên cả nước với hàng vạn cột treo cáp (gồm cả cột điện lực), hàng nghìm km cống bể cáp và hàng trăm nghìn trạm thủ phát sóng di động 2G/3G/4G (hiện có 320 nghìn trạm BTS ứng với hơn 120 nghìn vị trí lắp đặt trạm trên toàn quốc). Hạ tầng mạng lưới này đã góp phần đưa “dịch vụ số” vào các hoạt động đời sống kinh tế - xã hội và sẽ là nền tảng vững chắc cho “nền kinh tế số” trong tương lai thông qua việc đầu tư, nâng cấp mở rộng mạng 4G, triển khai 5G (trong thời gian tới) và mạng cáp quang phủ rộng khắp đến từng hộ gia đình với năng lực truyền tải dung lượng Tbps để cung cấp các kết nối dung lượng lớn, chất lượng cao đáp ứng cho IoT, Cách mạng công nghiệp 4.0...

Thị trường dịch vụ viễn thông có những thay đổi đáng kể so với giai đoạn trước năm 2009. Tính đến tháng 12/2020, tổng số thuê bao điện thoại di động phát sinh lưu lượng là 123,6 triệu thuê bao và tổng số thuê bao băng rộng di động phát sinh lưu lượng là gần 70 triệu thuê bao. Số thuê bao dịch vụ điện thoại cố định trong giai đoạn 2006 đến 2009 tăng từ 8,57 triệu lên đến 17,43 triệu thuê bao (tháng 12/2009). Từ năm 2010 đến 2020, mặc dù có nhiều doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ nhưng doanh thu và số thuê bao điện thoại cố định lại giảm mạnh do sự bùng nổ của điện thoại di động. Đến tháng 12/2020, số thuê bao điện thoại cố định là 3,2 triệu thuê bao với 09 doanh nghiệp cung cấp có thị phần như sau: VNPT (63,39%), Viettel 33,08%, SPT (1,57%), FPT Telecom (1%), các doanh nghiệp còn lại (0,95%). Đối với thị trường Internet, có 63 doanh nghiệp đang cung cấp dịch vụ Internet (trong đó VNPT 38,5%, FPT 15,58 %, Viettel 39,55%, SCTV 4,78%) và tổng băng thông kết nối Internet quốc tế là 13,2 Tbps, tổng băng thông kết nối Internet trong nước là 4,1 Tbps.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Luật Viễn thông đã bộc lộ một số điểm không còn phù hợp cần được điều chỉnh để giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong công tác thực thi cũng như đáp ứng xu thế phát triển mới: 

- Xu hướng hội tụ giữa viễn thông, phát thanh truyền hình, công nghệ thông tin và tự động hóa đặt ra những yêu cầu mới đối với lĩnh vực viễn thông. Công nghệ phát triển đã tạo ra các loại hình dịch vụ mới, mô hình kinh doanh mới thúc đẩy việc hình thành cơ sở hạ tầng viễn thông mới kết hợp với các hạ tầng kỹ thuật khác phục vụ nhu cầu phát triển của xã hội, của nền kinh tế. Lĩnh vực viễn thông mở rộng thêm các thành phần hạ tầng và dịch vụ mới nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển là hạ tầng phục vụ kinh tế số, xã hội số; các dịch vụ viễn thông truyền thống cũng cần thay đổi cách quản lý cho phù hợp để đảm bảo các dịch vụ kết nối, đảm bảo chất lượng dịch vụ phục vụ hoạt động của các ngành, lĩnh vực trên môi trường mạng.



- Các quy định về quản lý và điều tiết thị trường hiện nay đã thể hiện một số bất cập như chưa có chính sách phát triển các doanh nghiệp mạng viễn thông di động ảo để thể chế hóa quan điểm của Đảng về việc thúc đẩy tư nhân tham gia đầu tư phát triển hạ tầng viễn thông mới; chưa có quy định cụ thể về nghĩa vụ của các doanh nghiệp có hạ tầng mạng trong việc cho thuê hạ tầng, bán buôn lưu lượng dẫn đến hạ tầng viễn thông đã được đầu tư chưa được khai thác hết năng lực, thị trường mạng viễn thông ảo ở Việt Nam chậm phát triển, các nhóm khách hàng thuộc thị trường ngách chưa phát triển.



- Quá trình triển khai cấp giấy phép cho các doanh nghiệp viễn thông hiện nay với việc cấp phép chỉ có một hình thức cấp phép chung và quy trình, thủ tục là như nhau cho các loại giấy phép, không phân loại theo tính chất của mạng, dịch vụ viễn thông, chưa phù hợp với mức độ quản lý từng loại hình dịch vụ cũng như loại giấy phép viễn thông; điều kiện cấp phép là vốn pháp định và cam kết đầu tư hiện nay không còn phù hợp.



- Xu thế phát triển dịch vụ vệ tinh chùm với các nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng, mất an toàn mạng lưới, an ninh thông tin, ảnh hưởng đến quyền lợi của người sử dụng cũng như thị trường dịch vụ băng rộng cố định và di động trong nước, đòi hỏi phải có thêm các chính sách quản lý một cách phù hợp, hiệu quả.


Từ năm 2010 đến nay, Việt Nam tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định thương mại tự do song phương giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA)..., với những cam kết mới và cao hơn so với các cam kết của Việt Nam khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Trong khi đó, Luật Viễn thông 2009 đã được ban hành 12 năm, trong bối cảnh ngành viễn thông có những bước phát triển mạnh mẽ và Việt Nam phải thực thi nhiều cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên như WTO, CPTPP, EVFTA... , yêu cầu đặt ra là cần nội luật hóa các cam kết và xem xét bổ sung, hoàn thiện một số quy định để thực thi các cam kết đã có trong tình hình phải bảo đảm an toàn, an ninh trên không gian mạng, bảo đảm chủ quyền quốc gia.



Qua rà soát Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), khung pháp lý về viễn thông hiện nay còn thiếu một số khái niệm, quy định liên quan đến dịch vụ viễn thông công cộng, dịch vụ viễn thông vệ tinh, dịch vụ chuyển vùng di động quốc tế, chuyển mạng giữ số, kênh thuê, phần tử mạng, dùng chung cơ sở hạ tầng thực, dùng chung cơ sở hạ tầng mạng... Khoản 3 Điều 13.5 của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương đưa ra việc bảo đảm chuyển mạng giữ số mà không giảm chất lượng, không phân biệt đối xử; vấn đề chia sẻ hạ tầng mạng, chính sách quản lý cấp phép cột viễn thông. Hiệp định thương mại tự do EU – Việt Nam (EVFTA) có các cam kết liên quan đến mở cửa thị trường dịch vụ viễn thông cơ bản và dịch vụ giá trị gia tăng. Trong khi đó, Luật Viễn thông đã được ban hành 12 năm, trong bối cảnh ngành viễn thông có những bước phát triển mạnh mẽ và Việt Nam phải thực thi nhiều cam kết quốc tế liên quan đến Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam trong lĩnh vực viễn thông, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định thương mại tự do EU – Việt Nam (EVFTA), Luật Viễn thông cần được xem xét, bổ sung, hoàn thiện một số quy định mang tính nguyên tắc để đưa các nội dung cụ thể vào các văn bản dưới luật nhằm đáp ứng các cam kết quốc tế.


Hoạt động kinh doanh dịch vụ viễn thông trong đó có hoạt động dịch vụ viễn thông vệ tinh, đang được thực hiện theo các cam kết quốc tế của Việt Nam. Cam kết CPTPP và phần lớn các cam kết quốc tế (EVFTA) mà Việt Nam là thành viên tương tự như cam kết trong WTO về mở cửa thị trường, quy định về nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài phải có thỏa thuận thương mại với nhà cung cấp dịch vụ viễn thông vệ tinh quốc tế được cấp phép, trường hợp hiện diện thương mại quy định về vốn góp của phía nước ngoài. Trước xu thế phát triển mạnh mẽ của dịch vụ vệ tinh trên thế giới, yêu cầu cần phải hoàn thiện khung pháp lý, nội luật hóa các cam kết quốc tế và đưa ra một số nguyên tắc để đảm bảo việc cung cấp dịch vụ cho người sử dụng cũng như đảm bảo các hoạt động cho quốc phòng, an ninh và làm sở cứ để đàm phán trong tương lai.
Với mục tiêu chung của việc dự kiến sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính là: 
- Thể chế hóa đầy đủ, đúng chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước trong hoạt động viễn thông, phát triển hạ tầng viễn thông và các hạ tầng tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế số, xã hội số. Huy động các thành phần kinh tế có đủ năng lực tham gia xây dựng phát triển hạ tầng viễn thông và các hạ tầng khác phục vụ cho chuyển đổi số quốc gia.
-  Khắc phục những vấn đề vướng mắc về thể chế, những lỗ hổng chính sách, những bất cập trong các quy định của Luật Viễn thông 2009 và các quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động viễn thông gây hạn chế quá trình phát triển. Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của Luật này với hệ thống pháp luật, phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đơn giản hóa các thủ tục hành chính. 
- Kế thừa, phát huy và hoàn thiện những quy định, những nội dung phù hợp với thực tiễn đã ổn định, đang phát huy hiệu quả tại Luật Viễn thông 2009 và văn bản quy định chi tiết luật. 

- Sửa đổi, bổ sung các quy định còn bất cập, chồng chéo, loại bỏ các quy định không còn phù hợp.


- Thể chế hóa các chủ trương chính sách của Đảng, nội luật hóa các cam kết trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.


- Nghiên cứu các xu hướng, kinh nghiệm quốc tế về chính sách liên quan đến hoạt động viễn thông để điều chỉnh kịp thời các vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn và có tính dự báo.
So với Luật Viễn thông năm 2009 thì dự án Luật Viễn thông sửa đổi về cơ bản vẫn kế thừa từ Luật hiện hành nhưng có chỉnh lý, bổ sung cho phù hợp với những nội dung chính sách mới và cơ bản vẫn kế thừa các quy định thủ tục hành chính (TTHC) đang thực hiện hiệu quả, bên cạnh đó, để đảm bảo mục tiêu quản lý nhà nước và tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện TTHC, dự thảo đã quy định sửa đổi, bổ sung đối với các TTHC, cụ thể:
(1) Cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có thiết lập mạng;
(2) Cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không thiết lập mạng;
(3) Cấp Giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển;
(4) Cấp Giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng;
(5) Cấp Giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông.
Các TTHC dự kiến quy định trong dự án Luật Viễn thông (sửa đổi) về cơ bản được xây dựng dựa trên cơ sở rà soát các quy định hiện hành tại Luật Viễn thông năm 2009; Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông; Nghị định 81/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông; Thông tư số 12/2013/TT-BTTTT ngày 13/5/2013 về hướng dẫn cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông;.… Đồng thời, căn cứ từ thực tế quản lý nhà nước lĩnh vực này, các TTHC nêu trên khi được đưa vào dự án Luật đều có sự đánh giá, nghiên cứu nhằm mục tiêu tường minh hóa, đơn giản hóa TTHC.
II. Đánh giá tác động của từng thủ tục hành chính 
1. Đối với những thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung
Các TTHC dự kiến sửa đổi, bổ sung trong nội dung dự án Luật Viễn thông (sửa đổi) chỉ quy định một vài bộ phận cấu thành của TTHC như: Tên, yêu cầu điều kiện, cơ quan có thẩm quyền thực hiện TTHC… các bộ phận khác còn lại của TTHC như: Trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, mẫu đơn, mẫu tờ khai, thời hạn giải quyết... đã được dự án Luật giao cho Chính phủ ban hành văn bản quy định chi tiết. Vì vậy, trong báo cáo này Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ thực hiện việc đánh giá tác động về sự cần thiết ban hành quy định TTHC và đánh giá sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp của đối với một số các bộ phận của TTHC được quy định tại dự án Luật. (Có biểu mẫu đánh giá kèm theo). 
Đối với các quy định TTHC đang được kế thừa thì trước đây trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đã được đánh giá tác động và đã được rà soát theo các chuyên đề
, đơn giản hóa trong quá trình quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông, vì vậy, tại dự án này không thực hiện việc đánh giá tác động.

1.1. Thủ tục Cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có thiết lập mạng

a) Sự cần thiết của TTHC 

- Để tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách và khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình thi hành pháp luật về viễn thông hiện nay. Nhằm quản lý chặt chẽ, thiết lập và vận hành thống nhất trên phạm vi cả nước các quy phạm pháp luật liên quan đến công tác cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông, trong đó có các nội dung liên quan đến công tác cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có thiết lập mạng hiện nay.

- Để bảo đảm tối ưu lợi ích của nhà nước và của người sử dụng; bảo đảm công bằng, minh bạch trong công tác cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng; bảo đảm sử dụng hiệu quả tài nguyên viễn thông; bảo đảm mục tiêu quản lý viễn thông tại thời điểm cấp phép; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép.

b) Tính hợp lý của TTHC 

Các biện pháp, TTHC tại dự án Luật đề xuất trên cơ sở tổng kết, đánh giá về việc thực hiện thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông trong thời gian qua và đưa ra các quy định cơ bản bảo đảm tính cân xứng, tương đồng với các pháp luật hiện hành, phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

c) Tính hợp pháp của TTHC

Dự án Luật sửa đổi quy định về thời gian có hiệu lực của giấy phép; các hình thức cấp giấy phép viễn thông (Cấp phép riêng, cấp phép nhóm, đăng ký),  căn cứ trên hồ sơ đề nghị cấp phép của tổ chức, cá nhân; yêu cầu điều kiện cấp phép và giao cho Chính phủ quy định chi tiết. Các quy định không có sự chồng chéo, mâu thuẫn, trùng lặp với các TTHC khác; đồng thời phù hợp với thẩm quyền quy định của Chính phủ. 

Dự án Luật đề xuất các quy định TTHC đều phù hợp với quy định chung của Hiến pháp, các văn bản pháp luật có liên quan và Điều ước quốc tế.

d) Đánh giá tác động về chi phí tuân thủ của các thủ tục:

Dự án Luật chỉ sửa đổi, bổ sung một số bộ phận của TTHC như về điều kiện, quy định rõ áp dụng hình thức cấp giấy phép, vì vậy, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ thực hiện việc tính toán chi phí tuân thủ TTHC ở văn bản quy định chi tiết đối với TTHC này.

1.2. Thủ tục Cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không thiết lập mạng
a) Sự cần thiết của TTHC

- Để tiếp tục hoàn thiện các quy định về TTHC, tạo cơ chế, chính sách khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện TTHC Cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông hiện nay. 

- Nhằm quản lý chặt chẽ, thiết lập và vận hành thống nhất trên phạm vi cả nước các quy phạm pháp luật liên quan đến công tác cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông.

- Đảm bảo thủ tục hành chính công khai, minh bạch tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham gia theo đúng quy định tại Luật.

b) Tính hợp lý của TTHC

Các biện pháp, TTHC được đề xuất tại dự án Luật về cơ bản kế thừa các quy định pháp luật hiện hành và trên cơ sở tổng kết, đánh giá về việc thực hiện thủ tục cấp phép viễn thông trong thơi gian qua. Vì vậy, các biện pháp, thủ tục đưa ra tại dự án Luật cơ bản phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay, giúp hoàn thiện thể chế trong công tác này.

c) Tính hợp pháp của TTHC

Dự án Luật quy định về hiệu lực của giấy phép; hình thức thức cấp giấy phép là cấp phép riêng,cấp phép nhóm, đăng ký; yêu cầu điều kiện và giao cho Chính phủ quy định chi tiết về hướng dẫn cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông, quy định chi tiết thủ tục TTHC. Các quy định không có sự chồng chéo, mâu thuẫn, trùng lặp với các TTHC khác; đồng thời phù hợp với thẩm quyền quy định của Chính phủ, phù hợp với chủ trương của của Luật khi giao Chính phủ quy định chi tiết thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi, cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông. 

Dự án Luật đề xuất các quy định TTHC đều phù hợp với quy định chung của Hiến pháp, các văn bản pháp luật  có liên quan và Điều ước quốc tế.

d) Đánh giá tác động về chi phí tuân thủ của các thủ tục:

Dự án Luật chỉ sửa đổi, bổ sung một số bộ phận của TTHC, vì vậy, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ thực hiện việc tính toán chi phí tuân thủ TTHC tại văn bản quy định chi tiết đối với TTHC này.

1.3. Thủ tục Cấp giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển
a) Sự cần thiết của TTHC

- Để tiếp tục hoàn thiện các quy định về TTHC, tạo cơ chế, chính sách khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện TTHC cấp giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển.
- Nhằm quản lý chặt chẽ, thiết lập và vận hành thống nhất trên phạm vi cả nước các quy phạm pháp luật liên quan đến công tác cấp giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển.

- Đảm bảo thủ tục hành chính công khai, minh bạch tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham gia theo đúng quy định tại Luật.

b) Tính hợp lý của TTHC

Các biện pháp, TTHC được đề xuất tại dự án Luật về cơ bản kế thừa các quy định pháp luật hiện hành và trên cơ sở tổng kết, đánh giá về việc thực hiện công tác cấp giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển trong thời gian qua. Vì vậy, các biện pháp, thủ tục đưa ra tại dự thảo Luật cơ bản phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay, giúp hoàn thiện thể chế trong công tác này.

c) Tính hợp pháp của TTHC

TTHC về cấp giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển không bị chồng chéo, trùng lặp với các TTHC khác; phù hợp thẩm quyền quy định của Quốc hội, phù hợp với việc giao cho Chính phủ quy định cụ thể về thủ tục hành chính.

Dự án Luật đề xuất các quy định TTHC đều phù hợp với quy định chung của Hiến pháp, các văn bản pháp luật  có liên quan và Điều ước quốc tế.

d) Đánh giá tác động về chi phí tuân thủ của TTHC

Dự án Luật chỉ quy định tên TTHC và giao văn bản hướng dẫn Luật sẽ quy định chi tiết trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, mẫu tờ khai, thời hạn giải quyết, phí, lệ phí, chi phí… trong nội dung của TTHC. Vì vậy, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ thực hiện việc tính toán chi phí tuân thủ TTHC tại văn bản quy định chi tiết đối với TTHC này.

1.4. Thủ tục cấp Giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng
 a) Sự cần thiết của TTHC

- Để tiếp tục hoàn thiện các quy định về TTHC, tạo cơ chế, chính sách khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện TTHC cấp Giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng.
- Nhằm quản lý chặt chẽ, thiết lập và vận hành thống nhất trên phạm vi cả nước các quy phạm pháp luật liên quan đến công tác cấp Giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng.
- Đảm bảo thủ tục hành chính công khai, minh bạch tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham gia theo đúng quy định tại Luật.

b) Tính hợp lý của TTHC

Các biện pháp, TTHC dự án Luật đề xuất trên cơ sở tổng kết, đánh giá về việc hực hiện thủ tục cấp Giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng trong thơi gian qua và đưa ra các quy định cơ bản bảo đảm tính cân xứng, tương đồng với các pháp luật hiện hành và phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

c) Tính hợp pháp của TTHC

TTHC về cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng không bị chồng chéo, trùng lặp với các TTHC khác; phù hợp thẩm quyền quy định của Quốc hội, phù hợp với việc giao Chính phủ quy định cụ thể về thủ tục hành chính, tương đồng với các quy định của TTHC về cấp, sửa đổi, bổ sung cấp Giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng của Luật Viễn thông hiện hành khi giao Chính phủ quy định chi tiết về trình tự, thủ tục cấp Giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng trên cơ sở đối tượng, điều kiện, quyền nghĩa vụ của tổ chức cá nhân được cấp phép đã được quy định tại Luật.

Dự thảo Luật đề xuất các quy định TTHC đều phù hợp với quy định chung của Hiến pháp, các văn bản pháp luật  có liên quan và Điều ước quốc tế.

d) Đánh giá tác động về chi phí tuân thủ của TTHC

Dự án Luật chỉ quy định một số các bộ phận cấu thành của TTHC như điều kiện và các trường hợp được cấp lại và giao văn bản hướng dẫn Luật sẽ quy định chi tiết trình tự thực hiện TTHC. Vì vậy, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ thực hiện việc tính toán chi phí tuân thủ TTHC ở văn bản quy định chi tiết đối với TTHC này.

1.5. Thủ tục Giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông
a) Sự cần thiết của TTHC

- Để tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách và khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình thi hành pháp luật về viễn thông hiện nay. Nhằm quản lý chặt chẽ, thiết lập và vận hành thống nhất trên phạm vi cả nước các quy phạm pháp luật liên quan đến việc cấp giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông.

- Để bảo đảm tối ưu lợi ích của nhà nước và của người sử dụng; bảo đảm công bằng, minh bạch trong công tác cấp giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông; bảo đảm sử dụng hiệu quả tài nguyên viễn thông hiệu quả, tiết kiệm, đúng mục đích; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép.

b) Tính hợp lý của TTHC

Các biện pháp, TTHC dự án Luật đề xuất trên cơ sở tổng kết, đánh giá về việc thực hiện việc hoạt động viễn thông cho các tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia trong thời gian qua và đưa ra các quy định cơ bản bảo đảm tính cân xứng, tương đồng với các pháp luật hiện hành và phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

c) Tính hợp pháp của TTHC

TTHC không bị chồng chéo, trùng lặp với các TTHC khác; phù hợp thẩm quyền quy định của Quốc hội, phù hợp với việc giao cho Chính phủ quy định cụ thể về thủ tục hành chính.

Dự án Luật đề xuất các quy định TTHC đều phù hợp với quy định chung của Hiến pháp, các văn bản pháp luật  có liên quan và Điều ước quốc tế.

d) Đánh giá tác động về chi phí tuân thủ của TTHC

Dự án Luật chỉ quy định một số bộ phận cấu thành của TTHC như: Tên TTHC, yêu cầu điều kiện, và giao văn bản hướng dẫn Luật sẽ quy định chi tiết trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, mẫu tờ khai, thời hạn giải quyết, phí, lệ phí, chi phí…. Vì vậy, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ thực hiện việc tính toán chi phí tuân thủ TTHC tại văn bản quy định chi tiết đối với TTHC này.   
 III. Lấy ý kiến
Bộ Thông tin và Truyền thông đã gửi đăng website lấy ý kiến rộng rãi hồ sơ dự án Luật Viễn thông (sửa đổi) cũng như gửi công văn lấy ý kiến các cơ quan, bộ ngành, hiệp hội, doanh nghiệp. Các ý kiến góp ý trong đó có ý kiến về các thủ tục hành chính đã được Bộ giải trình, tiếp thu đầy đủ trong Bảng tổng hợp các ý kiến giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý dự án Luật Viễn thông (sửa đổi).
� Năm 2021, rà soát, đánh giá theo yêu cầu của Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2020 về cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.





